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HỌ VÀ TÊN: ........................................................ LỚP:................ ĐIỂM: 

I/Trắc nghiệm (4 đ): 

Câu 1. Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.


B. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.


C. Cuộn dây dẫn và nam châm.


D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 2. Khi quay nam châm của máy phát điện xoay chiều thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:


A. từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.


B. số đường sức xuyên từ qua tiét diện S của cuộn dây luôn tăng.


C. từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi .


D. số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm.

Câu 3. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí sẽ:


A. tăng 2 lần.

B. tăng 4 lần.
            C. giảm 2 lần.
  D. không thay đổi.

Câu 4. Máy biến thế dùng để:


A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi.


B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi.


C. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.


D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

Câu 5. Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được:


A. hiệu điện thế ở hai cực mọt pin.


B. giá trị cực đại của hiệu điện thế một chiều.


C. giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều.


D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.

Câu 6. Để giảm hao phí toả nhiệt trên đường dây tải điện, ta chọn cách nào trong các cách dưới đây?


A. Giảm điện trở của dây dẫn và giảm cường độ dòng điện trên đường dây.


B. Giảm hiệu điện thế ở hai đầu dây tải điện.


C. Tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây tải điện.


D. Vừa giảm điện trở, vừa giảm hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện .

Câu 7. Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:


A. Ảnh ảo ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo ngược chiều với vật và lớn hơn vật.


C. Ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
 

D. Ảnh ảo cùng  chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 8. Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước với góc tới 45o thì góc khúc xạ là:


A. 45o


B. 60o



C. 32o


D. 44o59’

II/Tự luận ( 6 đ )

Câu 1. Số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là 3300 vòng và 150 vòng. Hiệu điện thế giữa  hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

Câu 2. Một vật sáng  AB = 4cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm. Dựng và nêu đặc điểm ảnh A’B’ của AB qua thấu kính đã cho trong hai trường hợp:

a.  Thấu kính là hội tụ. 

b.  Thấu kính là phân kì.
( chú ý: dựng ảnh đúng tỉ lệ)
---HẾT---
Bài làm:
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